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          ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH THANH HÓA   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

    THỂ THAO VÀ DU LỊCH                            Thanh Hoá, ngày 10 tháng 11 năm 2021 
          

           Số:  1381 /QĐ-ĐVTDT 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học 

 trình độ đào tạo đại học tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO      
           VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

 
Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học; 

Căn cứ Công văn số 7500/BGDĐT-GDĐH ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với lưu học sinh học 

đại học Lào và Campuchia; 
 Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy 
định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định 729/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 
Căn cứ Quyết nghị số 150/QN-ĐVTDT, ngày 02/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

trường về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”; 

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành “Quy định đào tạo 
trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ”;  
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Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-ĐVTDT, ngày 02/11/2021 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành “Chuẩn đầu ra 18 
chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ đào tạo đại học 

tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao & Du lịch Thanh Hóa (có văn bản kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này áp dụng bắt đầu từ khóa đại học chính quy tuyển sinh năm 

2021. Đối với hình thức đào tạo liên thông chính quy; liên thông vừa làm vừa học áp 
dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2023. 

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các đơn vị: Quản lý Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ 
- Tin học, Thanh tra, Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục; trưởng các Phòng, 

Khoa, Trung tâm, Bộ môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.  
 

 Nơi nhận:  
- BGH,CTHĐT (để b/c); 
- HĐKH-ĐT;  
- Lưu VP, QLĐT.  

 

  HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
                     TS. Lê Thanh Hà 
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QUY ĐỊNH 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với trình độ đào tạo Đại học  
của trường Đại học Văn hóa Thể thao & Du lịch Thanh Hóa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-ĐVTDT ngày 10/11/2021  
của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này Quy định những vấn đề liên quan đến chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin 

học áp dụng cho trình độ đào tạo đại học tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên sau đây gọi là người học và các đơn vị, 
cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cấp bằng.  
3. Sinh viên chuyên ngữ trong quy định này là sinh viên theo học chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.  
4. Sinh viên không chuyên ngữ trong quy định này là sinh viên theo học các 

chuyên ngành khác ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa. 

 
Chương 2. CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

       Điều 2. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ  
1. Đối với chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng cho chương trình đào tạo nhóm ngành 

chuyên ngữ, người học có thể lựa chọn một trong ba cách thức sau để hoàn thành điều 

kiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ:  

a, Người học tham gia và thi đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 5/6 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C1 theo 

khung tham chiếu Châu Âu) do trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
tổ chức. 

b, Người học xuất trình được Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt khung năng lực 
bậc 5/6 (tương đương cấp độ C1 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu 

Âu) do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc tổ chức quốc tế được cấp phép nằm trong danh 
sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng - Bộ 

Giáo dục và Đào tạo thông báo. 
c, Người học xuất trình được một Chứng chỉ ngoại ngữ khác thuộc nhóm các ngôn 

ngữ: Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha đạt khung năng lực 
bậc 3/6 (tương đương cấp độ B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu 

Âu) do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc tổ chức quốc tế được cấp phép nằm trong danh 
sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng - Bộ 

Giáo dục và Đào tạo thông báo. 
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2. Đối với chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng cho chương trình đào tạo nhóm ngành 

không chuyên ngữ, người học có thể lựa chọn một trong hai cách thức sau để hoàn thành 
điều kiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ: 

a, Người học tham gia và thi đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B1 theo 

khung tham chiếu Châu Âu) do trường Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thanh Hóa tổ chức. 

b, Người học xuất trình được một Chứng chỉ ngoại ngữ khác thuộc nhóm các ngôn 
ngữ: Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha đạt khung năng 

lực bậc 3/6 (tương đương cấp độ B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung 
Châu Âu) do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc tổ chức quốc tế được cấp phép nằm trong 

danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. 

3. Đối với sinh viên là Lưu học sinh Lào đang theo học các chương trình đào tạo 
nhóm ngành không chuyên ngữ: không bắt buộc áp dụng yêu cầu về ngoại ngữ đầu ra đối 

với sinh viên Lào và Campuchia theo Công văn số 7500/BGDĐT-GDĐH ngày 15 tháng 
10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối 

với lưu học sinh học đại học Lào và Campuchia. 
4. Hàng năm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với phòng Khảo thí và đảm 

bảo chất lượng giáo dục, các đơn vị đào tạo tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực ngoại 
ngữ cho sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường theo quy định.  

Sinh viên đại học chính quy (4 năm) tổ chức ở học kỳ số VII; Sinh viên đại học 
chính quy liên thông từ trung cấp tổ chức ở học kỳ số V; Sinh viên đại học liên thông từ 

cao đẳng và văn bằng 2 chính quy tổ chức ở học kỳ số III. 

5. Sinh viên được đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ phải đảm bảo đã 

hoàn thành tất cả các học phần tiếng Anh trong khung trương trình đào tạo với điểm từ 
Đạt trở lên (Từ 2.0 trở lên theo thang điểm 4.0). Sinh viên đăng ký theo mẫu (01_SV_TT. 

THNN) của Nhà trường. 

Điều 3. Quy định chung cho các trường hợp khác được nhà trường xem xét 

công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ 
 Sinh viên được sử dụng các văn bằng, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đảm bảo 

điều kiện dưới đây để làm cơ sở xét tốt nghiệp các chương trình đào tạo đại học: 
1. Văn bằng được xem xét công nhận chuẩn đầu ra 

a, Văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài.  
b, Văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác được đào tạo ở nước 

ngoài hoặc văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được thực hiện hoàn toàn bằng 
ngôn ngữ nước ngoài. Các văn bằng nêu trên phải được Bộ giáo dục và Đào tạo công 

nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoái cấp để sử dụng tại Việt Nam. 
2. Chứng chỉ được xem xét công nhận chuẩn đầu ra  

a. Chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc phù hợp với chuẩn đầu ra trình 
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độ tiếng Anh của ngành/chuyên ngành đó và phải do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc 

tổ chức quốc tế được cấp phép nằm trong danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng 
lực ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. 

b. Chứng chỉ ngoại ngữ được Nhà trường xem xét công nhận phải đủ 4 kỹ năng 
(Nghe, nói, đọc, viết), trong thời hạn 02 năm tính đến ngày xét công nhận tốt nghiệp 

đại học. 
c. Trong trường hợp cần thiết, đối với các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ 

không phải do trường Đại học Văn hóa Thể thao & Du lịch Thanh Hóa cấp, Nhà trường 
sẽ thành lập Hội đồng xét công nhận chứng chỉ ngoại ngữ của các sinh viên đã nộp văn 

bằng hoặc chứng chỉ. Kết quả xét công nhận sẽ được sử dụng trong Hội đồng xét tốt 
nghiệp hàng năm của Nhà trường. 

 

Chương 3. CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

    Điều 4. Chuẩn đầu ra Tin học  
1. Sinh viên tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chỉ được công 

nhận tốt nghiệp nếu có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông 
tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  
2. Các chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin phải do trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cấp hoặc các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép (176 

đơn vị theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 của Cục trưởng Cục 
Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo Danh sách các đơn vị đủ điều 

kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam và chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin). 

3.  Hàng năm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với phòng khảo thí và 
đảm bảo chất lương giáo dục, các đơn vị đào tạo tổ chức các đợt thi cấp chứng chỉ cho 

sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường theo quy định. 
4. Sinh viên được đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 

theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT theo mẫu (02_SV_TT.THNN) của Nhà 
trường. 

 

Chương 4. KINH PHÍ 
Điều 5. Kinh phí tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, thi cấp chứng chỉ, 

xét công nhận chứng chỉ. 
1. Kinh phí tổ chức thi cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại 

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại kỳ thi 

đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc do trường Đại học Văn hóa Thể thao & 
Du lịch cấp do các đơn vị quản lý đào tạo phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Phòng Kế 
hoạch tài chính xây dựng kế hoạch, phương án trình Hiệu trưởng phê duyệt. 
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Chương 5. TỔ CHỨC THỤC HIỆN 

  Điều 6. Trách nhiệm của các bên liên quan 
1. Các đơn vị đào tạo trong Nhà trường phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo, 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để thực hiện và phổ biến rộng rãi Quy định này đến sinh 
viên. 

2. Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Khoa Ngoại ngữ và 
các đơn vị có liên quan khác để phối hợp hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ năng lực, quy 

trình liên quan tới tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, tổ chức thi cấp chứng chỉ 
Tin học cho sinh viên tại Nhà trường. 

3. Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Liên kết, Trung 
tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp xây dựng kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng về việc tổ 

chức các đợt ôn thi, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, cấp chứng chỉ Tin học cho sinh viên 
tại Nhà trường. 

          Điều 7. Điều khoản thi hành 
1. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng đối với loại hình đào tạo Đại 

học Chính quy, bắt đầu từ khoá tuyển sinh năm 2021. 
2. Đối với loại hình đào tạo Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, liên thông Đại học Chính 

quy, liên thông Vừa làm vừa học áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2023. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản hồi về phòng 

Quản lý Đào tạo để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa xem xét, quyết định./.  

 

       HIỆU TRƯỞNG  
     
 

 

                TS. Lê Thanh Hà 
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PHỤ LỤC I  

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG 
ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2, C1 KHUNG CHÂU ÂU 

 

Tiếng Anh 

Khung 

tham 

chiếu 

CEFR 

IELTS TOEIC 
TOEFL 

ITP 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

IBT 

Cambridge 

Tests 

Chuẩn 

Việt 

Nam 

C2 7.5+ 910+ 600+ 250+ 100 
45 – 59 CPE 

80 – 100 CAE 
6 

C1 6.5 850 550 213 80 
60 – 79 CAE 

80 – 100 FCE 
5 

B2 5.5 600 500 173 61 
60 – 79 FCE 

80 – 100 PET 
4 

B1 4.5 450 450 133 45 

45 – 59 FCE 

65 – 79 PET 

90 – 100 KET 

3 

A2 3.5 400 400 96 40 
45 – 64 PET 

70 – 89 KET 
2 

A1 2.0 255 347 60 19 45 – 69 KET 1 

 

Một số ngoại ngữ khác 

Cấp độ 

(CEFR) 

Tiếng 

Nga 
Tiếng Pháp 

Tiếng 

Đức 

Tiếng 
Trung 

Quốc 

Tiếng 

Nhật 

Tiếng 
Tây Ban 

Nha 

Tiếng  

Hàn Quốc 

B1 TRKI 1 
DELF B1 

TCF niveau 3 

B1 

ZD 

HSK cấp 

độ 3 
JLPT N4 DELE B1 

TOPIKII 

(121-150) 

B2 TRKI 2 
DELF B2 

TCF niveau 4 

B2 
TestDaF 

level 4 

HSK cấp 
độ 4 

JLPT N3 DELE B2 
TOPIKII 
(151-190) 

 

Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, học viên cần xin xác 

nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO 
KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

(Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/01/2023) 

 

STT Tên đơn vị Ghi chú 

1.  Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh  

2.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế  

3.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội  

4.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  

5.  Đại học Thái Nguyên  

6.  Trường Đại học Cần Thơ  

7.  Trường Đại học Hà Nội  

8.  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

9.  Trường Đại học Vinh  

10.  Trường Đại học Sài Gòn  

11.  Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh  

12.  Trường Đại học Trà Vinh  

13.  Trường Đại học Văn Lang  

14.  Trường Đại học Quy Nhơn  

15.  Trường Đại học Tây Nguyên  

16.  Học viện An ninh Nhân dân  

17.  Học viện Báo chí Tuyên truyền  

18.  Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM  

19.  Trường Đại học Thương mại  

20.  Học viện Khoa học Quân sự  

21.  Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM  

22.  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  
Đại học Quốc gia TP. HCM 

 

23.  Học viện Cảnh sát Nhân dân  

24.  Đại học Bách Khoa Hà Nội  

25.  Trường Đại học Nam Cần Thơ  

26.  Trường Đại học Ngoại thương  

27.  Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM  
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01_SV_TT.THNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ 

DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 

 
Kính gửi: ................................................................................. 

 
Tên tôi là: .......................................................................... 

Ngày sinh: ................................................Nơi sinh: .................................... 
Lớp: .................................... Hệ đào tạo: ..................................................... 

Khóa học.................................... Mã sinh viên............................................. 

Số CMND: ...............................................Ngày cấp: ................................... 

Nơi cấp: .......................................................................................................... 
Điện thoại liên hệ:............................................................... 

Tôi đăng ký học và dự thi cấp chứng nhận Ngoại ngữ đầu ra: 

    A2   B1 C1 

         Tại Hội đồng thi: Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Tôi cam kết thực hiện đúng quy định về tổ chức thi và cấp chứng nhận Ngoại ngữ. 
Trung tâm Ngoại ngữ tin học: Mr Cô Hoa: 0919051388. 

 Mr  Thầy Nam: 0972828309 
 
 

Nộp cùng đơn này: 
Lệ phí học, và thi 

02 ảnh 4x6 
CMND pho to 
Bảng điểm học tập  

Thanh Hóa, ngày…… tháng…… năm……… 

Người đăng ký dự thi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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02_SV_TT.THNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ 

ĐÀO TẠO VÀ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 

 
Kính gửi: ................................................................................. 

 
Tên tôi là: .......................................................................... 
Ngày sinh: ................................................Nơi sinh: .................................... 

Số CMND: ...............................................Ngày cấp: ................................... 

Nơi cấp: .......................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ:............................................................... 
Tôi đăng ký học và dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:\  

 

(đăng ký học và dự thi tick vào ô ở trên) 
 

Tại Hội đồng thi: Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 
Tôi cam kết thực hiện đúng quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. 
Trung tâm Ngoại ngữ tin học : Mr Cô Hoa: 0919051388. 

 Mr  Thầy Nam: 0972828309 
 

 

Nộp cùng đơn này: 
Lệ phí học, và thi 

02 ảnh 4x6 
CMND pho to  

      Thanh Hóa, ngày…… tháng…… năm……… 

Người đăng ký dự thi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Cơ bản   

- Tham gia: Học Dự thi 

- Phương thức đào tạo: Trực tiếp Elearning 

- Thời gian học: Thứ 7, CN Ngày thường 


